TUẦN 25
(Từ 10/03/2025 đến 14/03/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	    3

	Sáng

2A
	1
	TNXH 1
	Phòng tránh cong vẹo cột sống – tiết 2
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Cơ quan hô hấp – tiết 1 
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	BV 1: Chữ hoa V
	

	
	
	4
	TViệt tăng 2
	Luyện viết các chữ hoa: U, Ư
	

	
	Chiều
2B


	1
	TNXH 1
	Phòng tránh cong vẹo cột sống – tiết 2
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Cơ quan hô hấp – tiết 1
	

	
	
	3
	Toán tăng 3
	Ôn tập về: Ngày – tháng.
	

	    4


	Sáng
3A

4A
	1
	Tiếng Việt 3
	Tập viết: Ôn chữ viết hoa T, V
	

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Rừng gỗ quý. Phân biệt: ch/tr, t/ch
	

	
	
	3
	Khoa hoc 1
	Bài 18. Chế độ ăn uống - tiết 2
	HĐ 1

GDQCN: Liên hệ: Quyền được chăm sóc sức khỏe

	
	
	4
	Khoa học 2
	Bài 18. Chế độ ăn uống - tiết 3
	HĐ 2
GDQCN: Liên hệ: Quyền được chăm sóc sức khỏe

	     5


	Sáng
2B

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN: Quan sát đồ chơi hình một loài vật.
	

	
	
	2
	TViệt tăng 4
	Luyện viết: Động vật “bế” con thế nào?
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	
	

	
	Chiều

2A
	1
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	2
	Mĩ thuật 
	
	

	
	
	3
	TViệt tăng 4
	Luyện viết: Động vật “bế” con thế nào?
	

	 6


	Sáng

4B


	1
	Khoa học 1
	Bài 18. Chế độ ăn uống - tiết 2
	HĐ 1

GDQCN: Liên hệ: Quyền được chăm sóc sức khỏe

	
	
	2
	Khoa học 2
	Bài 18. Chế độ ăn uống - tiết 3
	HĐ 2
GDQCN: Liên hệ: Quyền được chăm sóc sức khỏe

	
	
	3
	LS – Địa lí 1
	Bài 15: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên. (T3)
	HĐ 2(rừng), 3

	
	
	4
	LS – Địa lí 2
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuấtvà một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. (T1)
	HĐ 1

	
	Chiều

4C

	1
	Tiếng Việt 4
	Nói và nghe: Kể chuyện: Danh tướng Lý Thường Kiệt
	QPAN:Giáo dục HS tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm, gan dạ, thông minh để bảo vệ chủ quyền đất nước.

	
	
	2
	LS – Địa lí 1
	Bài 15: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên. (T3)
	HĐ 2(rừng), 3

	
	
	3
	LS – Địa lí 2
	Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuấtvà một số nét văn hóa ở vùng Tây Nguyên. (T1)
	HĐ 1


                                                                        Duyệt ngày 07  tháng  3  năm 2025
                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                                 Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 25
Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2A
    PHÒNG TRÁNH CONG VẸO CỘT SỐNG (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được nguyên nhân dẫn đến bị cong vẹo cột sống ở lứa tuổi học sinh và cách phòng tránh.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được cách đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Phòng tránh cong vẹp cột sống (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Tìm hiếu một số nguyên nhân dẫn đến cong vẹo cột sống

a. Mục tiêu: Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến cong vẹo cột sổng ở lứa tuổi HS.
b. Cách tiến hành: 
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Bước 1: Làm việc cá nhân

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: quan sát các hình trang 90 SGK và phát hiện xem cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của bạn nào có thể dẫn đến bị cong vẹo cột sống.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số HS trình bày kết quả quan sát trước lớp và yêu cầu các em giải thích tại sao cách đi, đứng, ngồi, đeo cặp sách như vậy có thể dẫn đến cong vẹo cột sống.

Lưu ý: GV có thể gợi ý cho HS giải thích vì sao nếu đi, đứng, ngồi sai tư thê láu như cúi gập, ườn, vẹo sang phải hoặc trái sẽ dẫn đến cong lưng; vẹo lưng.

Hoạt động 4: Thực hành luyện tập phòng tránh cong vẹo cột sống

a. Mục tiêu: Biết đi, đứng, ngồi học và mang cặp đúng cách để phòng tránh cong vẹo cột sống.

[image: image10.png]


b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ các tư thế đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách đúng cách trang 91 SGK.

- GV mời một số HS xung phong lên làm thử, các bạn khác và GV nhận xét.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt cùng thực hành cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp đúng cách.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV tổ chức cho HS các nhóm lên trình diễn cách đi, đứng, ngồi, đeo cặp trước lớp.

- HS nhận xét và đánh giá lẫn nhau.
	-HS đọc tên bài
- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Phát hiện cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của bạn nào có thể dẫn đến bị cong vẹo cột sống: 1b, 2b, 3a, 4a. 

+ Cách đi, đứng, ngồi, đeo cặp sách như vậy có thể dẫn đến cong vẹo cột sống vì nếu đi, đứng, ngồi sai tư thế lâu như cúi gập, ườn, vẹo sang phải hoặc trái sẽ dẫn đến cong lưng; vẹo lưng.
- HS quan sát hình, thực hiện theo. 

- HS thực hành theo nhóm. 

- HS trình diễn trước lớp. 




    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 ………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2  – LỚP 2A
CƠ QUAN HÔ HẤP (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.

- Nêu được tính năng từng bộ phận chính của cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào , thở ra.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Làm mô hình phổi đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. Clip hướng dẫn làm mô hình cơ quan hô hấp ở trang 95 phiên bản điện tử.
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 2 ống hút, 2 tờ giấy, kéo, băng keo, đất nặn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS cả lớp tập động tác vươn thở trong bài thể dục.
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- GV giúp HS hiểu: Thở là cần thiết cho cuộc sống. Hoạt động thở của con người được thực hiện ngay từ khi mới được sinh ra và chỉ ngừng lại khi đã chết. 

- GV yêu cầu HS đọc mục Em có biết SGK trang 92.

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em vừa tập động tác vươn thở trong bài thể dục, các em cũng đã được giới thiệu về hoạt động thở của con người. Vậy các em có biết các bộ phận chính và chức năng của cơ quan hô hấp là gì không? Điều xảy ra với cơ thể nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động? Chúng ta cùng tìm hiều trong bài học ngày hôm nay - Bài 16: Cơ quan hô hấp. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Xác định các bộ phận chính của cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ trang 93 SGK.
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2.Tuthé ngdi hoc va deo cap sach

Em vé ban ciing thue hién ngéi hoc, deo cap sach
dung cach theo mdu dusi day.





Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số cặp lên bảng chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ trước lớp.


Hoạt động 2: Thực hành khám phá cử động hô hấp

a. Mục tiêu: Nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào, thở ra.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

-
 GV nói với cả lớp: “Chúng ta sẽ làm thực hành để nhận biết các cử động hô hấp”.
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-
 GV tổ chức cho HS làm động tác hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Đồng thời GV hướng dẫn HS cách đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng ở vị trí như hinh vẽ trang 93 SGK để cảm nhận sự chuyển động của ngực và bụng khi em hít vào thụt sâu và thở ra thật chậm. 

-GV mời một số HS xung phong lên làm thử, các bạn khác và GV nhận xét.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng thực hành để nhận biết các cử động hô hấp theo hướng dẫn trong SGK và chia sẻ nhận xét về sự chuyển động của ngực bụng khi hít vào thở ra. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- 
GV mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp về sự chuyển động của bụng và ngực khi hít vào và khi thở  ra.

-
 GV giới thiệu kiến thức: Thở bao gồm hai giai đoạn: hít vào (lấy không khí vào phổi) và thở ra (thải khong khi ra ngoài). Khi hít vào thật sâu em thấy bụng phình ra, lồng ngực phồng len, khong khí tràn vào phổi. Khi thở ra, bụng thót lại, lồng ngực hạ xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài.

Hoạt động 3: Tìm hiểu chức năng các bộ phận của cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Nêu được chức năng từng bộ phận của cơ quan hô hấp.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo cặp

[image: image14.png]


- GV yêu cầu HS quan sát hình hít vào và thở ra trang 94 SGK, lần lượt từng em chỉ vào các hình và nói về đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số cặp lên trình bày đường đi của không khí trước lớp. 

- GV giúp HS nhận biết được: Mũi, khí quản, phế quản có chức năng dẫn khí và hai lá phổi có chức năng trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài.

-
 GV yêu cầu HS cả lớp thảo luận câu hỏi ở trang 94 SGK: Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động?

- 
GV yêu cầu HS đọc lời con ong trang 94 SGK.
	- HS tập động tác vươn thở. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp bao gồm mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

- HS nhìn hình, thực hành theo. 

- HS thực hành trước lớp. 

- HS thực hành theo nhóm. 

- HS thực hành trước lớp. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: 

+ Đường đi của không khí: Khi ta hít vào, không khí đi qua mũi, khí quàn, phế quản vào phổi. Khi ta thở ra không khí từ phổi đi qua phế quản, khí quản, mũi ra khỏi cơ thể. 

+ Nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA V
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ, văn học:

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được chữ cái V viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Vững như kiềng ba chân” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa V. 
HS : SGK, vở Luyện viết, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ luyện viết chữ V viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết đúng câu ứng dụng Vững như kiềng ba chân cỡ nhỏ. Chúng ta cùng vào bài. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Viết chữ V hoa (Bài tập 3)

a. Mục tiêu: HS nhận biết quy trình viết chữ V hoa; viết chữ V hoa vào vở Luyện viết 2; viết câu ứng dụng Vững như kiềng ba chân. 

b. Cách tiến hành: 

* GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ viết hoa V:
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- GV chỉ chữ mẫu, hỏi HS: Chữ V hoa cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét? 

- GV chỉ chữ mẫu và miêu tả:

+ Nét 1: Là kết hợp của hai nét cơ bản: cong trái và thẳng ngang (giống ở đầu các chữ hoa H, I, K). 

+ Nét 2: thẳng đứng (hơi lượn ở hai đầu).

+ Nét 3: Móc xuôi phải, lượn ở phía dưới. 

- GV chỉ dẫn cho HS và viết chữ V hoa trên bảng lớp:

+ Nét 1: Đặt bút trên ĐK 5, viết  nét cong trái rồi lượn ngang; dừng bút trên ĐK 6. 

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút đi xuống để viết nét trên thẳng đứng lượn ở hai đầu; đến ĐK 1 thì dừng lại.

+ Nét 3: Từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng đầu bút lượn lên để viết tiếp nét móc xuôi phải; dừng bút ở ĐK 5.

- GV yêu cầu HS viết chữ V hoa vào vở Luyện viết 2.

* GV hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: 

- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng Vững như kiềng ba chân.

- GV giải thích cho HS nghĩa của câu ứng dụng: Con người đã có quyết tâm thì dù bị người khác ngăn trở cũng sẽ vẫn vững vàng, không thay đổi quyết định của mình. 

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét câu ứng dụng:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ V hoa (cỡ nhỏ) và các chữ h, g, k, b cao 2.5 li. Những chữ còn lại (u, n, i, e, c, a, â) cao 1 li.

+ Cách đặt dấu thanh: dấu ngã trên chữ ư; dấu huyền đặt trên ê.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở Luyện viết 2.

- GV đánh giá 5-7 bài, nhận xét. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe. 

- HS trả lời: Chữ V hoa cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 3 nét. 

- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bài. 

- HS đọc câu ứng dụng. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 

- HS viết câu ứng dụng
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TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG 2  – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA: U, Ư.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái U, Ư viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa  U, Ư.
- GV cho HS quan sát n/x từng chữ mẫu.
- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa U, Ư.

- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con.

- GV sửa chữa cho HS
HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Cỡ vừa U, Ư mỗi chữ 1 dòng

+ Cỡ nhỏ U, Ư mỗi chữ 2 dòng
- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài

- HS quan sát 
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS nghe

- HS viết vào vở.




3. Củng cố: 

HS nêu cấu tạo chữ U, Ư.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
PHÒNG TRÁNH CONG VẸO CỘT SỐNG (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Nêu được nguyên nhân dẫn đến bị cong vẹo cột sống ở lứa tuổi học sinh và cách phòng tránh.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được cách đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Thực hiện được đi, đứng, ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh cong vẹo cột sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. 
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Phòng tránh cong vẹp cột sống (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 3: Tìm hiếu một số nguyên nhân dẫn đến cong vẹo cột sống

a. Mục tiêu: Nêu được một số nguyên nhân dẫn đến cong vẹo cột sổng ở lứa tuổi HS.
b. Cách tiến hành: 
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Bước 1: Làm việc cá nhân

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: quan sát các hình trang 90 SGK và phát hiện xem cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của bạn nào có thể dẫn đến bị cong vẹo cột sống.

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời một số HS trình bày kết quả quan sát trước lớp và yêu cầu các em giải thích tại sao cách đi, đứng, ngồi, đeo cặp sách như vậy có thể dẫn đến cong vẹo cột sống.

Lưu ý: GV có thể gợi ý cho HS giải thích vì sao nếu đi, đứng, ngồi sai tư thê láu như cúi gập, ườn, vẹo sang phải hoặc trái sẽ dẫn đến cong lưng; vẹo lưng.

Hoạt động 4: Thực hành luyện tập phòng tránh cong vẹo cột sống

a. Mục tiêu: Biết đi, đứng, ngồi học và mang cặp đúng cách để phòng tránh cong vẹo cột sống.
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b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ các tư thế đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách đúng cách trang 91 SGK.

- GV mời một số HS xung phong lên làm thử, các bạn khác và GV nhận xét.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt cùng thực hành cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp đúng cách.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV tổ chức cho HS các nhóm lên trình diễn cách đi, đứng, ngồi, đeo cặp trước lớp.

- HS nhận xét và đánh giá lẫn nhau.
	-HS đọc tên bài

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Phát hiện cách đi, đứng, ngồi và đeo cặp sách của bạn nào có thể dẫn đến bị cong vẹo cột sống: 1b, 2b, 3a, 4a. 

+ Cách đi, đứng, ngồi, đeo cặp sách như vậy có thể dẫn đến cong vẹo cột sống vì nếu đi, đứng, ngồi sai tư thế lâu như cúi gập, ườn, vẹo sang phải hoặc trái sẽ dẫn đến cong lưng; vẹo lưng.
- HS quan sát hình, thực hiện theo. 

- HS thực hành theo nhóm. 

- HS trình diễn trước lớp. 
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TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
CƠ QUAN HÔ HẤP (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

* Về nhận thức khoa học.

- Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.

- Nêu được tính năng từng bộ phận chính của cơ quan hô hấp.
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào , thở ra.

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

- Làm mô hình phổi đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point. Clip hướng dẫn làm mô hình cơ quan hô hấp ở trang 95 phiên bản điện tử.
HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 2 ống hút, 2 tờ giấy, kéo, băng keo, đất nặn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS cả lớp tập động tác vươn thở trong bài thể dục.


- GV giúp HS hiểu: Thở là cần thiết cho cuộc sống. Hoạt động thở của con người được thực hiện ngay từ khi mới được sinh ra và chỉ ngừng lại khi đã chết. 

- GV yêu cầu HS đọc mục Em có biết SGK trang 92.

- GV dẫn dắt vấn đề: Các em vừa tập động tác vươn thở trong bài thể dục, các em cũng đã được giới thiệu về hoạt động thở của con người. Vậy các em có biết các bộ phận chính và chức năng của cơ quan hô hấp là gì không? Điều xảy ra với cơ thể nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động? Chúng ta cùng tìm hiều trong bài học ngày hôm nay - Bài 16: Cơ quan hô hấp. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Xác định các bộ phận chính của cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ trang 93 SGK.


Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số cặp lên bảng chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp trên sơ đồ trước lớp.


Hoạt động 2: Thực hành khám phá cử động hô hấp

a. Mục tiêu: Nhận biết được cử động hô hấp qua hoạt động hít vào, thở ra.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp

-
 GV nói với cả lớp: “Chúng ta sẽ làm thực hành để nhận biết các cử động hô hấp”.

-
 GV tổ chức cho HS làm động tác hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Đồng thời GV hướng dẫn HS cách đặt một tay lên ngực và tay kia lên bụng ở vị trí như hinh vẽ trang 93 SGK để cảm nhận sự chuyển động của ngực và bụng khi em hít vào thụt sâu và thở ra thật chậm. 

-GV mời một số HS xung phong lên làm thử, các bạn khác và GV nhận xét.

Bước 2: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: Nhóm trưởng điều khiển các bạn cùng thực hành để nhận biết các cử động hô hấp theo hướng dẫn trong SGK và chia sẻ nhận xét về sự chuyển động của ngực bụng khi hít vào thở ra. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- 
GV mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp về sự chuyển động của bụng và ngực khi hít vào và khi thở  ra.

-
 GV giới thiệu kiến thức: Thở bao gồm hai giai đoạn: hít vào (lấy không khí vào phổi) và thở ra (thải khong khi ra ngoài). Khi hít vào thật sâu em thấy bụng phình ra, lồng ngực phồng len, khong khí tràn vào phổi. Khi thở ra, bụng thót lại, lồng ngực hạ xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài.

Hoạt động 3: Tìm hiểu chức năng các bộ phận của cơ quan hô hấp

a. Mục tiêu: Nêu được chức năng từng bộ phận của cơ quan hô hấp.
b. Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát hình hít vào và thở ra trang 94 SGK, lần lượt từng em chỉ vào các hình và nói về đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra.

Bước 2: Làm việc cả lớp

-
 GV mời một số cặp lên trình bày đường đi của không khí trước lớp. 

- GV giúp HS nhận biết được: Mũi, khí quản, phế quản có chức năng dẫn khí và hai lá phổi có chức năng trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường bên ngoài.

-
 GV yêu cầu HS cả lớp thảo luận câu hỏi ở trang 94 SGK: Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động?

- 
GV yêu cầu HS đọc lời con ong trang 94 SGK.
	- HS tập động tác vươn thở. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp bao gồm mũi, khí quản, phế quản và hai lá phổi.

- HS nhìn hình, thực hành theo. 

- HS thực hành trước lớp. 

- HS thực hành theo nhóm. 

- HS thực hành trước lớp. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: 

+ Đường đi của không khí: Khi ta hít vào, không khí đi qua mũi, khí quàn, phế quản vào phổi. Khi ta thở ra không khí từ phổi đi qua phế quản, khí quản, mũi ra khỏi cơ thể. 

+ Nếu cơ quan hô hấp ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết. 
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TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ: NGÀY – THÁNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.

- Kiến thức: Củng cố cho HS kiến thức về ngày – tháng. HS biết xem giờ, biết xem các ngày, các thứ, tuần trong tháng, biết xem các tháng trong năm..
- Kĩ năng: HS vận dụng được kiến thức vào thực tế cuộc sống.
2. Phẩm chất. GDHS tích cực, tự giác học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Toán tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức. 

- Một ngày bằng bao nhiêu giờ?

- 24 giờ của một ngày được tính như thế nào?

- Những buổi nào trong ngày có 2 cách gọi giờ?

- Một tuần có mấy ngày?

- Một tháng thường có bao nhiêu ngày?
- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Tính.
               2 giờ 60 phút = ...... giờ                         20 giờ - 12 giờ =
               10 giờ 60 phút = ..... giờ                        7 giờ + 4 giờ =
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân.

- HD chữa bài.

Bài 2. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) 2 giờ chiều còn gọi là .........
b) 4 giờ chiều còn gọi là ............
c) 9 giờ tối còn gọi là .................
d) 10 giờ đêm còn gọi là ...............
- HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm vào vở, báo cáo kết quả.

- Gv nhận xét, chốt.
Bài 3. Xem tờ lịch tháng 3 của năm nay và cho biết:
a) Tháng 3 có bao nhiêu ngày?
b) Tháng 3 có mấy ngày chủ nhật?
c) Ngày 16 tháng 3 vào thứ mấy?
d) Nếu thứ ba tuần này là ngày 5 tháng 3 năm 2024, thứ ba tuần sau là ngày bao nhiêu?
- HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm miệng
- Gv nhận xét, chốt.
3. Củng cố - dặn dò: 
- GV chốt kiến thức.
- Nhận xét giờ học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
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Thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
TẬP VIẾT: ÔN CHỮ VIẾT HOA T, V
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ

+ Ôn luyện cách viết các chữ hoa T, V cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

 +  Viết tên riêng: Trà Vinh
 + Viết câu ứng dụng: Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu ý nghĩa của câu thơ.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa T, V cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa T, V
- GV viết mẫu lên bảng.

- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Trà Vinh
- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: 

    Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung

- HS viết Bầu, Tuy: GV hướng dẫn HS cách nổi nét giữa chữ hoa với chữ thường và giữa các chủ thường với nhau.

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.

- HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa T, V
-HS viết bảng con

- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS viết bảng con


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa T, V cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

    +  Viết tên riêng: Trà Vinh
    + Viết câu ứng dụng vào trong vở luyện viết 3.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ T, V
+ Luyện viết: Trà Vinh
+ Luyện viết câu ứng dụng:

   Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.       
- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT: RỪNG GỖ QUÝ. PHÂN BIỆT ch/tr, t/ch
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe viết chính xác đoạn 4 của bài: Rừng gỗ quý
- Luyện phân biệt: ch/tr, t/ch
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đoạn 4 của bài: Rừng gỗ quý
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Vì sao nàng tiên trong giấc mơ nói rằng thứ đựng trong chiếc hộp thứ hai quý hơn nhiều?
Câu chuyện này khuyên ta điều gì?
- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Đoạn viết có mấy câu?
? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

a)   ch hay tr?

      mặt …ăng;       ….iêm ngưỡng;             màu …ắng;                …an  …ứa
c)   t hay ch? 

     tí….  tắp ;              chi  chí….;                 chí….  choè;                 thí….  thú
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3: KHOA HỌC 1 – LỚP 4A
Bài 18: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù

- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng. 

- Nhận xét được bữa ăn có lành mạnh hay không.

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chú ý học tập, tự giác tìm hiểu nội dung bài học để nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà ( hoặc ở  trường.)

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày trước lớp sự cần thiết phải ăn phối  hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tích cực, sáng tạo trong xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày. Nói được một số ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau. Tích cực tham gia các trò chơi và hoạt động vận dụng.
3. Phẩm chất

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc đã được giao trong quá trình tham gia các hoạt động nhóm. Hoàn thành tốt thực đơn cho các bữa ăn trong ngày, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động của nhóm và cá nhân.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động tìm ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Các thiết bị dùng chung cả lớp: Tranh ảnh trong SGK, máy chiếu, ti vi….

2. Các thiết bị dùng để HS thực hành theo nhóm, cá nhân: Hình ảnh các loài sinh vật, bảng con, phiếu học tập, đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI:

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều rau, hoa quả mỗi ngày
*Mục tiêu: Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều rau, hoa quả mỗi ngày
Bước 1: Làm việc cả lớp

GV yêu cầu HS qua sát hình 1 SGK trang 76 và gọi HS trình bày về sự cần thiêt phải ăn nhiều rau, hoa quả mỗi ngày

[image: image1.png]0 Trinh bay vé suw can thiét phai an da rau va hoa qua mdi ngay.

Cung cép vi-ta-min
nhw A, B1, C,... giup
cho mat, than kinh,
da, rang, lo

khoé manh

@

A\'é 65‘ v&i cor thé 90 )

Cung cép chat khoang
nhw can-xi giup
xwong chac khoé

cha rau va 4,

Cung cép chéat xo
giup nhanh no
va phong tranh

tao bon




GV nhận xét , góp ý ( nếu có)

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Bước 2: Làm việc cá nhân

GV gọi HS đọc nội dung  trong logo 1 và 2 trang 76 SGKvà yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập
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GV theo dõi quan sát HS làm bài, nhận xét góp ý ( nếu cần)

Bước 3: Làm việc cả lớp:

GV tổ chức cho HS trình bày kết quả làm bài tập trước lớp.

GV nhận xét chốt lại bài:

-Mức độ thường xuyên trong việc ăn rau và hoa quả của em: Một số ngày em sẽ ăn các loại rau như là rau cải, rau muống, súp lơ....; các loại hoa quả như là bơ, cam, vải...
-Em cần thay đổi về thói quen ăn uống hằng ngày để cơ thể được cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. Vì cơ thể cần nhiều loại và nhiều nhóm chất dinh dưỡng để đảm bảo hoạt động sống mỗi ngày. Cần phải bổ sung, thay đổi đa dạng các loại thức ăn để bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều và thường xuyên một món thức ăn nào đó.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về lí do phải uống đủ nước mỗi ngày
*Mục tiêu: Trình bày được sự cần thiết phải uống đủ nước mỗi ngày
*Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc cá nhân

GV gọi HS đọc nội dung  trong logo 1 và 2 trang 77 SGK và yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập

Bước 2: Làm việc cả lớp

GV gọi HS trình bày kết quả làm bài tập của mình trước lớp.

GV nhận xét, tuyên dương HS và chốt lại:

Mỗi ngày, em cần uống khoảng 1.5 lít nước. Chúng ta phải uống đủ nước mỗi ngày để cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho các hoạt động của cơ thể:

- Tiêu hóa thức ăn, hòa tan một số chất dinh dưỡng. 

- Vận chuyển đi khắp cơ thể. 

- Làm mát cơ thể khi ra mồ hôi. 

- Đào thải các chất độc, chất cặn bã qua nước tiểu, mồ hôi, phân.

- GV gọi HS đọc nội dung trong kí hiệu con ong và nội dung chìa khóa trang 77 SGK
	HS quan sát và trình bày trước lớp

Ví dụ:

Chúng ta cần thiết phải ăn đủ rau và hoa quả mỗi ngày để: 

- Cung cấp chất khoáng giúp xương chắc khỏe. 

- Cung cấp vitamin giúp cho mắt, thần kinh, da... khỏe mạnh.

- Cung cấp chất xơ giúp nhanh no và phòng tránh táo bón.

HS đọc nội dung 2 logo

Sau đó viết vào vở bài tập

HS góp ý trao đổi với nhau về sự cần thiết phải thay đổi thói quen ăn uống hằng ngày để cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

HS đọc nội dung 2 logo và làm vào vở bài tập

HS trình bày và góp ý cho nhau về sự cần thiết phải thay đổi thói quen uống nước hằng ngày.

- Hằng ngày em uống đã uống đủ nước.

- Cách xây dựng thói quen uống đủ nước mỗi ngày của em: Sáng ngủ dậy em sẽ uống 1 ly nước khoảng 250ml. Em rót nước đầy vào cái bình 600ml và bắt buộc uống hết trong buổi sáng, buổi chiều thêm một bình tương tự. Tối sau khi ăn cơm xong, em uống thêm 1 ly 

nước tầm 250ml. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 4: KHOA HỌC 2 – LỚP 4A
Bài 18: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù

- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng. 

- Nhận xét được bữa ăn có lành mạnh hay không.

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chú ý học tập, tự giác tìm hiểu nội dung bài học để nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà ( hoặc ở  trường.)

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày trước lớp sự cần thiết phải ăn phối  hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tích cực, sáng tạo trong xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày. Nói được một số ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau. Tích cực tham gia các trò chơi và hoạt động vận dụng.
3. Phẩm chất

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc đã được giao trong quá trình tham gia các hoạt động nhóm. Hoàn thành tốt thực đơn cho các bữa ăn trong ngày, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động của nhóm và cá nhân.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động tìm ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Các thiết bị dùng chung cả lớp: Tranh ảnh trong SGK, máy chiếu, ti vi….

2. Các thiết bị dùng để HS thực hành theo nhóm, cá nhân: Hình ảnh các loài sinh vật, bảng con, phiếu học tập, đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh 

II. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI.

Hoạt động 4: Tìm hiểu về chế độ ăn uống cân bằng

Mục tiêu: Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.
*Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp
GV gọi HS đọc nội dung trong kí hiệu con ong trang 78 SGK
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Hỏi : 

1. Theo em thế nào là chế độ ăn uống cân bằng?

2. Dựa vào đâu chúng ta có thể xây dựng được chế độ ăn uống cân bằng?

GV nhận xét, tuyên dương

Bước 2: Làm việc theo nhóm đôi

GV yêu cầu HS quan sát hình 4 Tháp dinh dưỡng cho trẻ 6-11 tuổi trong một ngày và trao đổi với bạn trả lời câu hỏi trong logo quan sát trang 78 SGK

Bước 3: Làm việc cả lớp

GV gọi một số cặp lên trình bảy kết quả làm việc trước lớp.

III. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 5: Phân tích các thành phấn dinh dưỡng trong một bữa ăn

Mục tiêu : Nhận xét được bữa ăn có cân bẳng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường
*Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc nhóm

GV yêu cầu các nhóm quan sát các hình 5 và 6 để trả lời các câu hỏi 1,2 trong logo trang 79 SGK 

GV đến các nhóm hỗ trợ, gợi ý HS trả lời câu hỏi 2 cần đọc thêm logo trong kí hiệu con ong trang 79 SGK

Bước 2: Làm việc cả lớp

GV gọi các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp

GV nhận xét và chốt lại những ý kiến đúng

Chế độ dinh dưỡng ở bữa ăn trong hình 6 là cân bằng, lành mạnh vì cung cấp đa dạng được nhiều nhóm chất dinh dưỡng,

 GV dành thời gian cho HS hoàn thành câu 9 trong vở bài tập

Bước 3: Làm việc nhóm

GV yêu cẩu HS chia sẽ thực đơn một bữa ăn ở nhà( ở trường) và cùng bạn nhận xét xem chế độ ăn uống trong bữa ăn đó đã cân bằng và lành mạnh chưa

Bước 4: Làm việc cả lớp

GV  yêu cầu các nhóm lên phân tích thực đơn một bữa ăn ở nhà( ở trường) trước lớp.
	-1 HS đọc cả lớp lắng nghe

-HS trả lời dựa vào nội dung kí hiệu con ong

- HS nhận xét, góp ý cho bạn ( nếu có)

Hs quan sát thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

HS trình bày trước lớp

Ví dụ:

Tên các nhóm thực phẩm cần thiết cho trẻ 6 - 11 tuổi trong một ngày: 

*Đáy tháp: Ngũ cốc, khoai củ và sản phẩm chế biến.

*Tầng thứ 2: Rau lá, rau củ, quả, trái cây hoặc quả chín.

*Tầng thứ 3: Thịt, thủy sản, hải sản, trứng, hạt giàu đạm, sữa và các sản phẩm chế biến.
-Nhóm trưởng cùng các bạn quan sát các hình 5 và 6 để trả lời các câu hỏi 1,2 trong logo trang 79 SGK

Đại diện các nhóm HS trả lời:

Các thức ăn trong bữa ăn ở hình 5 và 6 được chế biến từ những thực phẩm và cung cấp những nhóm chất dinh dưỡng: 
 HS thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu của GV

-HS thực hiện
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TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
NÓI VÀ NGHE: QUAN SÁT ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT LOÀI VẬT 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết thực hành nói lời đề nghị, lời từ chối và đáp lại lời từ chối đúng tình huống.
- Quan sát một đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh một loài vật). Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát và ghi lại. Bài nói thể hiện tình cảm yêu quý các loài động vật. 
- Lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn. 
2. Năng lực.
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: Biết tự quan sát, cảm nhận về một đồ vật, đồ chơi hình loài vật (tranh ảnh, loài vật).
3. Phẩm chất: Yêu thích đồ chơi về loài vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Sgk, máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
HS: Sách giáo khoa TV 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ thực hành lời đề nghị, lời từ chối và đáp lại lời từ chối đúng tình huống. Sau đó, các em sẽ tập quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài vật (tranh, ảnh loài vật) em yêu thích. Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát, ghi lại. Chúng ta sẽ xem hôm nay bạn nào là người nói được hay về đề bài đó. 

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Thực hành nói và đáp lại lời đề nghị, lờ từ chối (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: HS cùng bạn thực hành nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối trong 3 tình huống.

b. Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu 1 HS đứng dậy đọc yêu cầu Bài tập 1: Cùng bạn thực hành nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối trong các tình huống sau: 

a. Bạn rủ em hái hoa trong công viên. 

b. Bạn rủ em trêu chọc một con vật trong vườn thú.

c. Em rủ anh (chị) chơi trò ném thú bông trong nhà. 

- GV yêu cầu từng cặp HS thực hành nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối. 

- GV mời một số cặp HS nối tiếp nhau báo cáo kết quả trước lớp. 

+ a. Bạn rủ em hái hoa trong công viên. 

HS1: Chúng mình vào công viên hái hoa đi.

HS2: Không được đâu, hoa của công viên là của chung, không được hái hoa đâu bạn.

HS1: Bạn nói đúng đó. Mình quên mất. 

b. Bạn rủ em trêu chọc một con vật trong vườn thú.

HS1: Chúng mình cùng hét thật to để dọa con khỉ này đi.

HS2: Không được đâu, công viên có quy định không được trêu chọc, kích động loài thú. 

HS1: Mình nhớ rồi.
Hoạt động 2: Quan sát đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh) và ghi chép (Bài tập 2)

a. Mục tiêu: HS mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh) loài vật em yêu thích; quan sát và ghi lại kết quả quan sát; nói lại với các bạn kết quả quan sát. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của Bài tập 2 và các gợi ý nói về đồ chơi gấu bông: Quan sát:

a. Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (tranh, ảnh) loài vật em yêu thích.

b. Quan sát và ghi lại kết quả quan sát.

c. Nói lại với các bạn kết quả quan sát. 


- GV chỉ hình, HS nói tên đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh trong SGK

- GV nhắc nhở HS: Bài tập yêu cầu các em quan sát và ghi lại kết quả quan sát đồ vật, đồ chơi (hoặc tranh, anh một loài động vật hoang dã, không phải vật nuôi trong nhà).

- GV yêu cầu HS bày lên bàn những gì các em mang đến: đồ chơi (hoặc tranh, ảnh). GV nhắc HS nào không mang gì đến lớp sẽ chọn nói về một đồ vật, đồ chơi trong ảnh, trong SGK hoặc tranh, ảnh con vật thầy cô mang đến.

- GV yêu cầu một vài HS (cầm đồ vật, đồ chơi hoặc tranh, ảnh con vật) tiếp nối nhau nói mình sẽ quan sát, ghi chép và nói về con vật nào. 

- GV yêu cầu HS quan sát đồ vật, đồ chơi một con vật, có thể hỏi thêm GV về loài vật đó.

- GV hướng dẫn HS ghi lại vào vở (theo cách gạch đầu dòng, không cần viết hoàn chỉnh câu) những điều mình quan sát được. 

- GV yêu cầu HS (dựa vào kết quả ghi chép, dàn ý) tiếp nối nhau giới thiệu trước lớp kết |quả quan sát một đồ vật, đồ chơi (hoặc tranh, ảnh) một loài vật.

- GV mời cả lớp vỗ tay cảm ơn sau phần trình bày của mỗi bạn. GV khen ngợi những HS quan sát tốt, có những ý mới, ý hay, diễn đạt trôi chảy.
	- HS hát

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu  

- HS thực hành

- HS báo cáo KQ: 

c. Em rủ anh (chị) chơi trò ném thú bông trong nhà.

HS1: Anh ơi, mình cùng chơi trò ném thú nhồi bông trong phòng đi?

HS2: Không được đâu em, làm thế các con thú nhồi bông sẽ rách ngay.

HS1: Ồ, thế thì không được anh nhỉ. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS quan sát hình nói tên đồ vật: : đồ vật (gối ôm khỉ), đồ chơi (voi bông, chuột túi bằng bông, gấu bông, ngựa gỗ), ảnh (linh dương, cáo đỏ).

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chuẩn bị đồ chơi: Tôi sẽ quan sát và ghi chép con gấu bông của tôi. / Tôi sẽ quan sát ảnh ngựa vằn - một con thú hiền có bộ quần áo sọc đen trắng.

- HS quan sát đồ vật.

- HS ghi vào vở. 

- HS giới thiệu trước lớp. 




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 ………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT: ĐỘNG VẬT “BẾ” CON THẾ NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nghe viết chính xác đoạn 1 của bài Động vật “bế” con thế nào?
- Luyện phân biệt ch / tr

- Rèn kĩ năng viết chữ, kĩ năng trình bày bài; kĩ năng phân biệt phụ âm đầu: ch / tr.

- HS có ý thức tích cực rèn chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 1 của bài Động vật “bế” con thế nào?
- Cho HS đọc lại.                                     

- Hướng dẫn viết:

+ Cho HS viết bảng các từ: sư tử, dùng răng, ngoạm chặt, lủng lẳng.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài viết có mấy câu?

? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

  Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (ch). Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (tr).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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      TIẾT 3+4 : MĨ THUẬT – LỚP 2B
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Buổi chiều
TIẾT 1+2 : MĨ THUẬT – LỚP 2A
Đ/C Hân dạy
__________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2A

LUYỆN VIẾT: ĐỘNG VẬT “BẾ” CON THẾ NÀO?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nghe viết chính xác đoạn 1 của bài Động vật “bế” con thế nào?
- Luyện phân biệt ch / tr

- Rèn kĩ năng viết chữ, kĩ năng trình bày bài; kĩ năng phân biệt phụ âm đầu: ch / tr.

- HS có ý thức tích cực rèn chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc đoạn 1 của bài Động vật “bế” con thế nào?
- Cho HS đọc lại.                                     

- Hướng dẫn viết:

+ Cho HS viết bảng các từ: sư tử, dùng răng, ngoạm chặt, lủng lẳng.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài viết có mấy câu?

? Chữ cái đầu câu viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

  Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (ch). Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (tr).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1:  KHOA HỌC 1 – LỚP 4B
Bài 18: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù

- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng. 

- Nhận xét được bữa ăn có lành mạnh hay không.

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chú ý học tập, tự giác tìm hiểu nội dung bài học để nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà ( hoặc ở  trường.)

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày trước lớp sự cần thiết phải ăn phối  hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tích cực, sáng tạo trong xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày. Nói được một số ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau. Tích cực tham gia các trò chơi và hoạt động vận dụng.
3. Phẩm chất

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc đã được giao trong quá trình tham gia các hoạt động nhóm. Hoàn thành tốt thực đơn cho các bữa ăn trong ngày, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động của nhóm và cá nhân.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động tìm ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Các thiết bị dùng chung cả lớp: Tranh ảnh trong SGK, máy chiếu, ti vi….

2. Các thiết bị dùng để HS thực hành theo nhóm, cá nhân: Hình ảnh các loài sinh vật, bảng con, phiếu học tập, đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI:

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều rau, hoa quả mỗi ngày
*Mục tiêu: Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều rau, hoa quả mỗi ngày
Bước 1: Làm việc cả lớp

GV yêu cầu HS qua sát hình 1 SGK trang 76 và gọi HS trình bày về sự cần thiêt phải ăn nhiều rau, hoa quả mỗi ngày
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GV nhận xét , góp ý ( nếu có)

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Bước 2: Làm việc cá nhân

GV gọi HS đọc nội dung  trong logo 1 và 2 trang 76 SGKvà yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập
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GV theo dõi quan sát HS làm bài, nhận xét góp ý ( nếu cần)

Bước 3: Làm việc cả lớp:

GV tổ chức cho HS trình bày kết quả làm bài tập trước lớp.

GV nhận xét chốt lại bài:

-Mức độ thường xuyên trong việc ăn rau và hoa quả của em: Một số ngày em sẽ ăn các loại rau như là rau cải, rau muống, súp lơ....; các loại hoa quả như là bơ, cam, vải...
-Em cần thay đổi về thói quen ăn uống hằng ngày để cơ thể được cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng. Vì cơ thể cần nhiều loại và nhiều nhóm chất dinh dưỡng để đảm bảo hoạt động sống mỗi ngày. Cần phải bổ sung, thay đổi đa dạng các loại thức ăn để bổ sung đa dạng chất dinh dưỡng, không nên ăn quá nhiều và thường xuyên một món thức ăn nào đó.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về lí do phải uống đủ nước mỗi ngày
*Mục tiêu: Trình bày được sự cần thiết phải uống đủ nước mỗi ngày
*Cách tiến hành

Bước 1: Làm việc cá nhân

GV gọi HS đọc nội dung  trong logo 1 và 2 trang 77 SGK và yêu cầu học sinh làm vào vở bài tập

Bước 2: Làm việc cả lớp

GV gọi HS trình bày kết quả làm bài tập của mình trước lớp.

GV nhận xét, tuyên dương HS và chốt lại:

Mỗi ngày, em cần uống khoảng 1.5 lít nước. Chúng ta phải uống đủ nước mỗi ngày để cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho các hoạt động của cơ thể:

- Tiêu hóa thức ăn, hòa tan một số chất dinh dưỡng. 

- Vận chuyển đi khắp cơ thể. 

- Làm mát cơ thể khi ra mồ hôi. 

- Đào thải các chất độc, chất cặn bã qua nước tiểu, mồ hôi, phân.

- GV gọi HS đọc nội dung trong kí hiệu con ong và nội dung chìa khóa trang 77 SGK
	HS quan sát và trình bày trước lớp

Ví dụ:

Chúng ta cần thiết phải ăn đủ rau và hoa quả mỗi ngày để: 

- Cung cấp chất khoáng giúp xương chắc khỏe. 

- Cung cấp vitamin giúp cho mắt, thần kinh, da... khỏe mạnh.

- Cung cấp chất xơ giúp nhanh no và phòng tránh táo bón.

HS đọc nội dung 2 logo

Sau đó viết vào vở bài tập

HS góp ý trao đổi với nhau về sự cần thiết phải thay đổi thói quen ăn uống hằng ngày để cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

HS đọc nội dung 2 logo và làm vào vở bài tập

HS trình bày và góp ý cho nhau về sự cần thiết phải thay đổi thói quen uống nước hằng ngày.

- Hằng ngày em uống đã uống đủ nước.

- Cách xây dựng thói quen uống đủ nước mỗi ngày của em: Sáng ngủ dậy em sẽ uống 1 ly nước khoảng 250ml. Em rót nước đầy vào cái bình 600ml và bắt buộc uống hết trong buổi sáng, buổi chiều thêm một bình tương tự. Tối sau khi ăn cơm xong, em uống thêm 1 ly 

nước tầm 250ml. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2:  KHOA HỌC 2 – LỚP 4B
Bài 18: CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù

- Nêu được ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

- Trình bày được sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng. 

- Nhận xét được bữa ăn có lành mạnh hay không.

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chú ý học tập, tự giác tìm hiểu nội dung bài học để nhận xét được bữa ăn có cân bằng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà ( hoặc ở  trường.)

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày trước lớp sự cần thiết phải ăn phối  hợp nhiều loại thức ăn, ăn đủ rau, hoa, quả và uống đủ nước mỗi ngày. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tích cực, sáng tạo trong xây dựng thực đơn cho các bữa ăn trong ngày. Nói được một số ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau. Tích cực tham gia các trò chơi và hoạt động vận dụng.
3. Phẩm chất

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc đã được giao trong quá trình tham gia các hoạt động nhóm. Hoàn thành tốt thực đơn cho các bữa ăn trong ngày, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động của nhóm và cá nhân.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động tìm ví dụ về các thức ăn khác nhau cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng và năng lượng ở mức độ khác nhau.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Các thiết bị dùng chung cả lớp: Tranh ảnh trong SGK, máy chiếu, ti vi….

2. Các thiết bị dùng để HS thực hành theo nhóm, cá nhân: Hình ảnh các loài sinh vật, bảng con, phiếu học tập, đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh 

II. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI.

Hoạt động 4: Tìm hiểu về chế độ ăn uống cân bằng

Mục tiêu: Nêu được ở mức độ đơn giản về chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh.

*Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc cả lớp
GV gọi HS đọc nội dung trong kí hiệu con ong trang 78 SGK
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Hỏi : 

3. Theo em thế nào là chế độ ăn uống cân bằng?

4. Dựa vào đâu chúng ta có thể xây dựng được chế độ ăn uống cân bằng?

GV nhận xét, tuyên dương

Bước 2: Làm việc theo nhóm đôi

GV yêu cầu HS quan sát hình 4 Tháp dinh dưỡng cho trẻ 6-11 tuổi trong một ngày và trao đổi với bạn trả lời câu hỏi trong logo quan sát trang 78 SGK

Bước 3: Làm việc cả lớp

GV gọi một số cặp lên trình bảy kết quả làm việc trước lớp.

III. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 5: Phân tích các thành phấn dinh dưỡng trong một bữa ăn

Mục tiêu : Nhận xét được bữa ăn có cân bẳng, lành mạnh không dựa vào sơ đồ tháp dinh dưỡng của trẻ em và đối chiếu với thực tế bữa ăn trong ngày ở nhà hoặc ở trường

*Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc nhóm

GV yêu cầu các nhóm quan sát các hình 5 và 6 để trả lời các câu hỏi 1,2 trong logo trang 79 SGK 

GV đến các nhóm hỗ trợ, gợi ý HS trả lời câu hỏi 2 cần đọc thêm logo trong kí hiệu con ong trang 79 SGK

Bước 2: Làm việc cả lớp

GV gọi các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp

GV nhận xét và chốt lại những ý kiến đúng

Chế độ dinh dưỡng ở bữa ăn trong hình 6 là cân bằng, lành mạnh vì cung cấp đa dạng được nhiều nhóm chất dinh dưỡng,

 GV dành thời gian cho HS hoàn thành câu 9 trong vở bài tập

Bước 3: Làm việc nhóm

GV yêu cẩu HS chia sẽ thực đơn một bữa ăn ở nhà( ở trường) và cùng bạn nhận xét xem chế độ ăn uống trong bữa ăn đó đã cân bằng và lành mạnh chưa

Bước 4: Làm việc cả lớp

GV  yêu cầu các nhóm lên phân tích thực đơn một bữa ăn ở nhà( ở trường) trước lớp.
	-1 HS đọc cả lớp lắng nghe

-HS trả lời dựa vào nội dung kí hiệu con ong

- HS nhận xét, góp ý cho bạn ( nếu có)

Hs quan sát thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

HS trình bày trước lớp

Ví dụ:

Tên các nhóm thực phẩm cần thiết cho trẻ 6 - 11 tuổi trong một ngày: 

*Đáy tháp: Ngũ cốc, khoai củ và sản phẩm chế biến.

*Tầng thứ 2: Rau lá, rau củ, quả, trái cây hoặc quả chín.

*Tầng thứ 3: Thịt, thủy sản, hải sản, trứng, hạt giàu đạm, sữa và các sản phẩm chế biến.
-Nhóm trưởng cùng các bạn quan sát các hình 5 và 6 để trả lời các câu hỏi 1,2 trong logo trang 79 SGK

Đại diện các nhóm HS trả lời:

Các thức ăn trong bữa ăn ở hình 5 và 6 được chế biến từ những thực phẩm và cung cấp những nhóm chất dinh dưỡng: 

 HS thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu của GV

-HS thực hiện




II. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4B
Bài 15: THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN (tiết 3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ hoặc lược đồ.

-  Trình bày được được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của Tây Nguyên: 

+ Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh.

+ Khí hậu có hai mùa rõ rệt mùa mưa, mùa khô.

- Nêu được vai trò của của rừng đối với tự nhiên và đối với hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Tây Nguyên.

- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng.

2. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự tin khi trình bày ý kiến; biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Đề xuất việc làm góp phần bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên. 

3. Phẩm chất.

- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ cây và bảo vệ môi trường xung quanh; bảo vệ rừng.  

- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam (HĐ1)

- Tranh ảnh về cao nguyên ở Tây Nguyên (HĐ2).

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thực hành luyện tập.

3. HĐ Luyện tập

- Mục tiêu:  Củng cố các kiến thức, kĩ năng  đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.
- Cách tiến hành:
+ Chia sẻ những điều em đã biết được về vùng Tây Nguyên (Làm việc nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1 phần luyện tập.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 3 nhiệm vụ sau:

+ Xác định vị trí của vùng Tây Nguyên và các cao nguyên ở vùng này trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

+ Trình bày một đặc điểm thiên nhiên của vùng Tây Nguyên. Hãy tìm kiếm và chia sẻ thông tin về ảnh hưởng của đặc điểm đó đối với đời sống và sản xuất của người dân nơi đây.

+ Hãy vẽ vào vở sơ đồ thể hiện vai trò của rừng đối với tự nhiên, đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Tây Nguyên. Tìm một số ví dụ minh hoạ cho những vai trò đó.

- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.

- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
4. HĐ Vận dụng:

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
+  Em hãy tập làm Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho du khách về vùng Tây Nguyên? 

+ Em hãy chia sẻ với lớp những điều em biết qua bài học?

+ Nhận xét, tuyên dương  học sinh.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
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TIẾT 4: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4B
Bài 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:

- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên.

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vừng Tây Nguyên với các vừng khác

2. Năng lực
a. Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin về một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: khả năng giải quyết các nhiệm vụ học tập độc lập và theo nhóm; tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

b. Năng lực riêng:
+ Năng lực đọc hiểu và tự tìm kiếm được những thông tin về dân cư, hoạt động sản xuất, văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Từ những nguồn tư liệu, nêu được nhận xét về đặc điểm, ý nghĩa của các nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với dân tộc đó nói riêng và đối với đất nước nói chung.

+ Khả năng sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

3. Phẩm chất
Yêu nước: tôn trọng văn hóa của các dân tộc của đất nước.

Trách nhiệm: giữ gìn, phát huy, nhân rộng những giá trị văn hóa các dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học 
a. Đối với giáo viên: Tranh ảnh, tài liệu sưu tầm về văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

b. Đối với học sinh: Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

b. Cách tiến hành
- Cho hs hát bài Chú vơi con ở Bản Đôn

- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên.

- Hiểu và nhận xét được sự phân bố dân cư thông qua việc quan sát lược đồ phân bố dân cư vùng Tây Nguyên.
b. Cách tiến hành
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân cư
- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận nhóm (4HS/nhóm).

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
Hoạt động 2: Trang phục truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên

- Tổ chức cho hs mang những tranh ảnh sư tầm của mình từ nhà, chia sẻ với bạn về những hiểu biết của mình về trang phục các dân tộc ở Tây nguyên

- Nhận xét kết luận

- Cho Hs đọc Điều em có biết SGK  trang 68.
- Xem vi deo về cách làm ra trang phục dân tộc.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________
Buổi chiều
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 4C
NÓI VÀ NGHE 

KỂ CHUYỆN: DANH TƯỚNG LÝ THƯỜNG KIỆT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Sau bài học này, học sinh sẽ: 

1. Phát triển các năng lực đặc thù:

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:

- Nhớ nội dung, dựa vào gợi ý kể lại được câu chuyện đã nghe ở lớp.

- Biết ghi chép, nhận xét, đóng góp ý kiến cho lời kể và ý kiến trao đổi của bạn.

1.2. Phát triển năng lực văn học:

- Thể hiện được lời kể bằng từ ngữ phù hợp, giọng kể diễn cảm; động tác và nét mặt phù hợp với câu chuyện.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Phát triển năng lực (NL) NL giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn kể lại câu chuyện đã  học bằng hình thức nối tiếp); NL sáng tạo (bước đầu biết kể giọng diễn cảm kết hợp thể hiện nét mặt, cử chỉ phù hợp).

- Bồi dưỡng phẩm chất (PC) yêu nước (yêu đất nước, tự hào về lịch sử bảo vệ đất nước của dân tộc ta).
*GDKNS: Yêu đất nước, tự hào về lịch sử bảo vệ đất nước của dân tộc ta.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

– GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính, tranh sgk tr52.

– HS chuẩn bị: SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

– Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm.

– Hình thức tổ chức dạy học: hoạt động nhóm, kĩ thuật mảnh ghép.
 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

*Mục tiêu:
- Kết nối bài học, tạo hứng thú cho HS.

*Cách tiến hành:

	- Cho HS chơi trò chơi: “Tiếp sức”

- GV nhận xét và chuyển tiếp giới bài: Các em đã biết đến rất nhiều vị anh hùng của dân tộc như: Quốc tổ Hùng Vương, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, …. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe và tập kể chuyện về một vị anh hừng của dân tộc, đó là danh tướng Lý Thường Kiệt. (Dùng tranh)
	- Lớp phó HT điều hành: 

- 2 đội chơi, mỗi đội 3 người tiếp sức nhau ghi tên những vị tướng của Việt Nam mà các bạn biết, thời gian chơi bằng 1 bài hát (3p).

- Cả lớp cùng nhận xét 2 đội chơi.
- Vừa nghe, vừa qua sát tranh.

	2. Khám phá: (25p)
* Mục tiêu: 

- Nhớ nội dung, dựa vào gợi ý kể lại được câu chuyện đã nghe ở lớp.

- Biết ghi chép, nhận xét, đóng góp ý kiến cho lời kể và ý kiến trao đổi của bạn.

* Cách tiến hành: Cá nhân – nhóm 5 – Kỉ thuật mảnh ghép.

	HĐ 1: Nghe kể chuyện 
-  GV  cho HS xem tranh và nghe GV kể hoặc chiếu video.

- GV kể lần 1, kết hợp giải nghĩa từ khó 

- GV kể lại lần 2, lần 3.  

HĐ 2: Kể chuyện

2.1. Kể chuyện trong nhóm

- GVHD: Từ đoạn 1- đoạn 4 giọng kể hào hùng. Đoạn 5 giọng thông thả, chậm rải (chiếu sẵn bài thơ lên bảng).

- Quan sát các nhóm kể để hỗ trợ để mỗi HS đều kể được các đoạn.
2.2. Kể chuyện trước lớp

(Hướng dẫn HS ghi lại lời nhận xét của bạn)

+ GV góp ý cho các nhóm.

2.3. Trao đổi về câu chuyện

+ GV lắng nghe và bổ sung thêm.

? Các em có tự hào về lịch sử bảo vệ đất nước của dân tộc không?

? Là thế hệ trẻ sống trong thời bình, các em cần làm gì để thể hiện lòng biết ơn  đối với các vị anh hùng đã có công dựng nước và giữ nước? 

*Nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện, động viên những em còn chậm cố gắng hơn.
	- HS nghe câu chuyện.

- HS nghe – quan sát tranh và đọc thầm lại các câu hỏi gợi ý dưới tranh.

- Nghe lại.

- Nhóm – Kỉ thuật mảnh ghép

- LPHT điều hành chia 5 nhóm kể (mỗi nhóm 1 đoạn, sử dụng kỉ thuật mảnh ghép để ghép thành viên mỗi nhóm thành nhóm mới, mỗi em có nhiệm vụ kể 1 đoạn để hoàn chỉnh câu chuyện và mỗi nhóm đều có thành viên kể được cả câu chuyện).

- LPHT điều hành.

- 1, 2 nhóm kể trước lớp, các nhóm khác nhận xét (ghi lời nhận xét vào vở).

- 1,2 HS K-G kể lại toàn bộ câu chuyện

- LPHT điều hành

- 1HS đọc bài tập 2.

- Trao đổi với bạn bên cạnh.

- 1- 2 nhóm cùng trao đổi với các nhóm khác trong lớp (ghi ý kiến trao đổi của bạn vào vở).

- HS trả lời

	3. Hoạt động vận dụng 
4. Hoạt động sáng tạo
	- Kể lại được câu chuyện cho người thân nghe.

- Biết thêm được nhiều danh tướng của dân tộc ta.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4C
Bài 15: THIÊN NHIÊN VÙNG TÂY NGUYÊN (tiết 3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên, các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ hoặc lược đồ.

-  Trình bày được được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của Tây Nguyên: 

+ Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Lâm Viên, Di Linh.

+ Khí hậu có hai mùa rõ rệt mùa mưa, mùa khô.

- Nêu được vai trò của của rừng đối với tự nhiên và đối với hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Tây Nguyên.

- Đưa ra được một số biện pháp bảo vệ rừng.

2. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tự tin khi trình bày ý kiến; biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Đề xuất việc làm góp phần bảo vệ rừng ở vùng Tây Nguyên. 

3. Phẩm chất.

- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ cây và bảo vệ môi trường xung quanh; bảo vệ rừng.  

- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

-  Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam (HĐ1)

- Tranh ảnh về cao nguyên ở Tây Nguyên (HĐ2).

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Thực hành luyện tập.

3. HĐ Luyện tập

- Mục tiêu:  Củng cố các kiến thức, kĩ năng  đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ, tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.
- Cách tiến hành:
+ Chia sẻ những điều em đã biết được về vùng Tây Nguyên (Làm việc nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc câu hỏi 1 phần luyện tập.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 3 nhiệm vụ sau:

+ Xác định vị trí của vùng Tây Nguyên và các cao nguyên ở vùng này trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

+ Trình bày một đặc điểm thiên nhiên của vùng Tây Nguyên. Hãy tìm kiếm và chia sẻ thông tin về ảnh hưởng của đặc điểm đó đối với đời sống và sản xuất của người dân nơi đây.

+ Hãy vẽ vào vở sơ đồ thể hiện vai trò của rừng đối với tự nhiên, đời sống và sản xuất của người dân ở vùng Tây Nguyên. Tìm một số ví dụ minh hoạ cho những vai trò đó.

- GV mời các nhóm lên bảng lớp chia sẻ trước lớp.

- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét tuyên dương học sinh.
4. HĐ Vận dụng:

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:
+  Em hãy tập làm Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho du khách về vùng Tây Nguyên? 

+ Em hãy chia sẻ với lớp những điều em biết qua bài học?

+ Nhận xét, tuyên dương  học sinh.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò học sinh
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4C
Bài 16: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HOÁ Ở VÙNG TÂY NGUYÊN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:

- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên.

- Sử dụng lược đồ phân bố dân cư hoặc bảng số liệu, so sánh được sự phân bố dân cư ở vừng Tây Nguyên với các vừng khác

2. Năng lực
a. Năng lực chung:
+ Năng lực giao tiếp hợp tác: bước đầu sử dụng được ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh, cử chỉ để trình bày thông tin về một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thực hiện nhiệm vụ theo nhóm; trao đổi tích cực, có hiệu quả với thầy cô và bạn bè.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: khả năng giải quyết các nhiệm vụ học tập độc lập và theo nhóm; tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

b. Năng lực riêng:
+ Năng lực đọc hiểu và tự tìm kiếm được những thông tin về dân cư, hoạt động sản xuất, văn hoá đặc trưng của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

+ Từ những nguồn tư liệu, nêu được nhận xét về đặc điểm, ý nghĩa của các nét văn hoá của các dân tộc ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đối với dân tộc đó nói riêng và đối với đất nước nói chung.

+ Khả năng sử dụng được các nguồn tư liệu lịch sử và địa lí để thảo luận về một nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

3. Phẩm chất
Yêu nước: tôn trọng văn hóa của các dân tộc của đất nước.

Trách nhiệm: giữ gìn, phát huy, nhân rộng những giá trị văn hóa các dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học 
a. Đối với giáo viên: Tranh ảnh, tài liệu sưu tầm về văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

b. Đối với học sinh: Tranh ảnh sưu tầm và dụng cụ học tập có liên quan đến nội dung bài học.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới.

b. Cách tiến hành

- Cho hs hát bài Chú vơi con ở Bản Đôn

- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 16
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Kể được tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên.

- Hiểu và nhận xét được sự phân bố dân cư thông qua việc quan sát lược đồ phân bố dân cư vùng Tây Nguyên.
b. Cách tiến hành
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân cư
- GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận nhóm (4HS/nhóm).

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận:
Hoạt động 2: Trang phục truyền thống của các dân tộc ở Tây Nguyên

- Tổ chức cho hs mang những tranh ảnh sư tầm của mình từ nhà, chia sẻ với bạn về những hiểu biết của mình về trang phục các dân tộc ở Tây nguyên

- Nhận xét kết luận

- Cho Hs đọc Điều em có biết SGK  trang 68.
- Xem vi deo về cách làm ra trang phục dân tộc.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
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